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1 Phạm Thanh Tuyền 17/07/2003 Nữ 8223804924 2744
ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ 
Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

12 3 0 3/28/2023 2,646,000   

2 Huỳnh Hữu Nghĩa 01/01/1975 Nam 8222650352 2745
khu phố Bình Tịnh, xã Bình 
Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

15 3 0 3/28/2023 2,872,500   

3 Trần Thị Thương 28/06/1985 Nữ 8222271922 2746
ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ 
Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

17 3 0 3/28/2023 2,676,000   

4 Hà Thị Kim Ngân 04/06/1993 Nữ 8212007456 2747
ấp An Thái, xã An Cư, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

25 3 0 3/28/2023 2,820,000   

5 Nguyễn Thiện Đặng 21/03/1995 Nam 8216036949 2748
ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

26 3 0 3/28/2023 2,202,060   

6 Nguyễn Hoàng Khoa 12/11/1994 Nam 8222673900 2749
ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

29 3 0 3/28/2023 2,854,800   

7 Nguyễn Minh Nhân 15/08/1991 Nam 8223590377 2750
ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ 
Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

30 3 0 3/28/2023 2,520,000   

8 Nguyễn Thị Thanh 
Hằng 27/09/1996 Nữ 8215020935 2751 ấp 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 37 3 1 3/28/2023 2,300,820   

9 Nguyễn Thị Thùy 
Trang 26/07/2001 Nữ 8223819558 2752

ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

39 3 3 3/28/2023 3,395,370   

10 Nguyễn Dương Nhân 26/05/1998 Nam 8222057944 2753
ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

40 3 4 3/28/2023 2,454,000   
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11 Dương Văn Hôn 01/01/1971 Nam 8224187919 2754 ấp 4, xã Phú An, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 41 3 5 3/28/2023 3,140,000   

12 Lê Thị Kim Thoa 30/09/1990 Nữ 8216040596 2755
ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

41 3 5 3/28/2023 2,916,000   

13 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 01/01/1970 Nữ 8222563060 2756 ấp 8, xã Long Trung, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 43 3 7 3/28/2023 3,064,800   

14 Võ Thị Quế Vân 01/01/1993 Nữ 7916566865 2757 ấp 5, xã Long Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 46 3 10 3/28/2023 2,880,000   

15 Lê Trung Tâm 15/11/1988 Nam 8222189885 2758
khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

48 4 0 3/28/2023 4,326,000   

16 Trương Thị Kim Ngân 08/05/2000 Nữ 8222636305 2759
ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Long, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

51 4 3 3/28/2023 3,468,750   

17 Nguyễn Hồng Khải 04/12/1996 Nam 8224075288 2760
ấp 1, xã An Thái Trung, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

52 4 4 3/28/2023 2,979,900   

18 Dương Thị Diễm My 02/01/1990 Nữ 8216026043 2761
ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ 
Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

61 5 1 3/28/2023 3,267,377   

19 Nguyễn Văn Xuyên 22/06/1990 Nam 8216036653 2762
ấp Tân Hưng Phú, xã Tân 
Hòa Tây, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

64 5 4 3/28/2023 2,420,000   

20 Lê Văn Tiền 20/10/1988 Nam 7516173024 2763
ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

70 5 10 3/28/2023 3,300,000   

21 Trần Thị Trà My 08/07/1996 Nữ 8216008171 2764 khu phố 1, phường 3, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 75 6 3 3/28/2023 3,639,000   

22 Hà Long Thanh Thọ 24/12/1988 Nam 7909425844 2765
ấp Hòa Điền, xã Hội Xuân, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

83 6 11 3/28/2023 2,568,160   
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23 Võ Thành Nam 14/08/1993 Nam 8215011825 2766
ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh 
Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

90 7 6 3/28/2023 6,167,400   

24 Nguyễn Thị Hiếu 08/07/1994 Nữ 8215006096 2767
ấp An Bình Đông, xã Đông 
Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang

91 7 7 3/28/2023 4,293,700   

25 Trần Thị Thanh Thảo 26/03/1990 Nữ 7912067259 2768
ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

112 9 4 3/28/2023 4,588,164   

26 Lê Thị Ngọc Diệu 26/02/1984 Nữ 8213080203 2769
ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước 
Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

113 9 5 3/28/2023 4,104,600   

27 Nguyễn Đăng Khoa 22/02/1991 Nam 8213071287 2770
ấp Đông Thạnh, xã An Thái 
Đông, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

124 10 4 3/28/2023 2,467,440   

28 Nguyễn Thị Chi 01/01/1974 Nữ 7911408885 2771
ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

137 11 5 3/28/2023 5,353,330   

29 Trần Thị Mỹ Trinh 05/05/1987 Nữ 7409218245 2772 ấp 3, xã Tân Hưng, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 149 12 0 3/28/2023 3,823,200   

30 Hà Thị Thanh Tuyền 16/01/1988 Nữ 7909287220 2773
ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

162 12 0 3/28/2023 6,039,300   

31 Nguyễn Thị Nguyện 03/08/1987 Nữ 8208002945 2774
ấp Bình Hòa B, xã Tam 
Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

166 12 0 3/28/2023 3,865,200   

32 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/02/2000 Nữ 8223258578 2775
ấp Thạnh Thới, xã Đồng 
Sơn, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

19 3 0 3/28/2023 2,336,880   

33 Phạm Thị Thanh 
Quyên 06/07/1986 Nữ 7908431894 2776

ấp Hòa Thơm 2, TT. Tân 
Hòa, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang

23 3 0 3/28/2023 3,120,000   

34 Võ Thị Kim Trân 20/04/2002 Nữ 8223497724 2777
ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang

25 3 0 3/28/2023 2,628,350   
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35 Lê Quốc Vinh 25/06/2002 Nam 8222040014 2778
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, 
thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang

27 3 0 3/28/2023 3,218,154   

36 Trần Nhựt Quang 08/11/1999 Nam 8223300533 2779
ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang

27 3 0 3/28/2023 2,970,600   

37 Võ Thị Hồng Yến 30/09/1996 Nữ 8223199943 2780
ấp Thạnh Phú, xã Đồng 
Thạnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

28 3 0 3/28/2023 3,246,360   

38 Võ Thị Nga 14/11/1988 Nữ 7410133822 2781
ấp Vàm Kinh, xã Tân Thành, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

28 3 0 3/28/2023 8,838,000   

39 Phạm Mỹ Hảo 04/03/2001 Nữ 8223170287 2782
khu phố 6, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

33 3 0 3/28/2023 3,004,560   

40 Phạm Mỹ Huyền 04/03/2001 Nữ 8223265873 2783
khu phố 6, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

33 3 0 3/28/2023 3,004,560   

41 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 24/10/1990 Nữ 8215011558 2784
ấp Bình Phú, xã Bình Phục 
Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

35 3 0 3/28/2023 2,898,000   

42 Nguyễn Văn Thịnh 06/03/2001 Nam 8223428870 2785
ấp Thạnh Hòa, xã Bình 
Nghị, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang

36 3 0 3/28/2023 3,142,600   

43 Đỗ Thị Ngọc Quyên 01/01/2001 Nữ 8221974127 2786
ấp Ông Cai, xã Tân Trung, 
thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang

37 3 1 3/28/2023 2,870,318   

44 Hồ Thị Mỹ Hằng 02/09/1988 Nữ 7409223094 2787 khu phố 3, phường 3, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 37 3 1 3/28/2023 2,706,000   

45 Huỳnh Minh Xuyên 20/07/1992 Nam 8224139162 2788
ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh 
Hựu, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

47 3 11 3/28/2023 3,240,332   

46 Bùi Thị Yến Nhi 12/08/1994 Nữ 7913018331 2789
ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

50 4 2 3/28/2023 3,229,200   
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47 Bùi Minh Sang 16/02/1981 Nam 8224102003 2790
ấp 6, xã Tân Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

52 4 4 3/28/2023 3,024,000   

48 Nguyễn Thị Phương 01/01/1980 Nữ 8223330607 2791
ấp Kinh Giữa, xã Tân Thành, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

52 4 4 3/28/2023 3,049,200   

49 Võ Thị Cẩm Linh 09/09/2000 Nữ 8023590578 2792
ấp Bình Phú, xã Bình Phú, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

52 4 4 3/28/2023 3,743,460   

50 Võ Thị Thúy Hằng 04/02/1990 Nữ 7412105454 2793
ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

52 4 4 3/28/2023 2,935,500   

51 Lê Hoàng Ân 24/02/1998 Nam 8223290113 2794
ấp Thới An B, xã Long 
Vĩnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

58 4 10 3/28/2023 3,021,600   

52 Nguyễn Thành Danh 14/07/1996 Nam 8223320564 2795
ấp 4, xã Tân Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

58 4 10 3/28/2023 3,000,000   

53 Nguyễn Lam Linh 18/01/1999 Nữ 8216037020 2796
ấp Bình Hòa Đông, xã Bình 
Nhì, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

69 5 9 3/28/2023 2,944,500   

54 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/11/1989 Nữ 8212004847 2797
ấp Bình Nhựt, xã Thành 
Công, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

73 6 1 3/28/2023 3,411,600   

55 Nguyễn Quốc An 10/12/1989 Nam 8216010215 2798
ấp Long Bình, xã Yên 
Luông, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

86 7 2 3/28/2023 3,566,800   

56 Lê Thị Phượng 11/02/1996 Nữ 8214031056 2799 khu phố 2, phường 5, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 90 7 6 3/28/2023 3,941,400   

57 Nguyễn Thị Ngọc 
Vàng 21/07/1992 Nữ 7910064292 2800

ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang

90 7 6 3/28/2023 3,499,900   

58 Thái Thị Thu Hằng 04/12/1994 Nữ 8213087011 2801
khu phố 6, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

94 7 10 3/28/2023 4,205,960   
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59 Trần Thị Thùy 03/08/1981 Nữ 8214028085 2802 ấp 1, xã Bình Xuân, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 99 8 3 3/28/2023 4,212,480   

60 Lê Thị Thu Thảo 07/10/1994 Nữ 7913086068 2803
ấp 8, xã Tân Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

107 8 11 3/28/2023 4,894,440   

61 Mai Thị Hòa 24/04/1970 Nữ 8213064189 2804
ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

121 10 1 3/28/2023 2,640,000   

62 Nguyễn Thị Thúy 
Loan 01/01/1985 Nữ 8212005145 2805

ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh 
Trị, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

121 10 1 3/28/2023 3,049,200   

63 Nguyễn Thị Thanh 
Nguyên 26/09/1988 Nữ 8210009955 2806

ấp Ruộng Cạn, xã Bình 
Nghị, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang

139 11 7 3/28/2023 3,002,052   

64 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/02/1983 Nữ 0203133462 2807
ấp Long Bình, xã Long 
Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang

147 12 0 3/28/2023 6,886,887   

65 Hồ Thị Xuân Trang 17/10/1980 Nữ 7910237509 2808
ấp 3, xã Tân Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

152 12 0 3/28/2023 5,665,980   

66 Trần Thị Thu Vân 19/03/1995 Nữ 8213071562 2809 khu phố 2, phường 10, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 34 3 0 3/28/2023 3,369,700   

67 Nguyễn Văn Quỳnh 20/04/1994 Nam 8223566066 2810
ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

66 5 6 3/28/2023 3,369,700   

68 Nguyễn Minh Tuấn 27/09/1983 Nam 9716005765 2811
ấp Bắc B, xã Điềm Hy, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

99 8 3 3/28/2023 3,090,000   

69 Ngô Đông Phương 12/09/2001 Nam 8222829557 2812
ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

12 3 0 3/28/2023 3,180,000   

70 Ngô Nguyễn Diệu 
Hiền 27/11/2002 Nữ 8222829558 2813

ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

12 3 0 3/28/2023 3,180,000   
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71 Võ Văn Trọng 01/01/1989 Nam 8223490972 2814
ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang

12 3 0 3/28/2023 3,180,000   

72 Lê Hiếu Trung 15/10/1987 Nam 8222809597 2815
ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

13 3 0 3/28/2023 2,944,500   

73 Trần Thị Tuyết 31/03/1986 Nữ 8208010170 2816
ấp Long Hưng, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

13 3 0 3/28/2023 2,944,500   

74 Nguyễn Thị Diễm 
Thảo 01/07/1983 Nữ 8215023747 2817 khu phố 1, phường 6, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 15 3 0 3/28/2023 3,658,800   

75 Nguyễn Thị Thu 
Phụng 08/11/1996 Nữ 8221832574 2818 ấp Chợ, xã Trung An, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 17 3 0 3/28/2023 3,022,000   

76 Hồ Văn Thật 10/11/1989 Nam 8222825888 2819 ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 20 3 0 3/28/2023 2,944,500   

77 Lê Nguyễn Thành Văn 06/03/1990 Nam 8214017856 2820 ấp 4, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 20 3 0 3/28/2023 4,500,000   

78 Phạm Thị Kim Bình 26/10/1990 Nữ 8224091168 2821
ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

20 3 0 3/28/2023 3,330,000   

79 Trần Hữu Thanh 03/06/1988 Nam 8222815596 2822
ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

20 3 0 3/28/2023 3,330,000   

80 Trịnh Minh Cường 28/11/2000 Nam 8221828539 2823
ấp Giáp Nước, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

20 3 0 3/28/2023 3,355,800   

81 Đoàn Văn Sang 07/08/1992 Nam 8212028942 2824
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

25 3 0 3/28/2023 2,668,024   

82 Nguyễn Bích Soàn 01/01/1992 Nữ 7416343495 2825
ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ 
Chánh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

30 3 0 3/28/2023 2,516,640   
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83 Nguyễn Bão Ngọc 06/06/1970 Nam 8222807728 2826
ấp Đông, xã Long Định, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

33 3 0 3/28/2023 2,516,640   

84 Võ Thị Lợi 01/01/1971 Nữ 8223029125 2827
ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình 
Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

37 3 1 3/28/2023 2,516,640   

85 Nguyễn Hoài Phương 31/10/1989 Nam 8224149847 2828
ấp Long Thới, xã Long 
Hưng, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

41 3 5 3/28/2023 3,300,000   

86 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/12/1996 Nam 8224097372 2829
ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý 
Tây, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang

42 3 6 3/28/2023 3,185,400   

87 Triệu Thị Ngọc Huyền 07/06/1987 Nữ 8211020226 2830
ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ 
Chánh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

43 3 7 3/28/2023 3,041,300   

88 Nguyễn Thị Tuyền 01/09/1995 Nữ 8223681945 2831
ấp Phú Khương B, xã Phú 
Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

45 3 9 3/28/2023 3,498,000   

89 Trần Thị Thanh Tuyền 01/01/1985 Nữ 8010024085 2832
ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

52 4 4 3/28/2023 3,365,700   

90 Lê Văn Lợi 01/01/1980 Nam 8622492354 2833 khu phố 3, phường 8, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 53 4 5 3/28/2023 2,465,000   

91 Nguyễn Tấn Phát 23/10/1998 Nam 8216045064 2834
ấp Hưng Quới, xã Hưng 
Thạnh, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

56 4 8 3/28/2023 4,080,000   

92 Huỳnh Công Đường 13/03/1982 Nam 8210004475 2835
ấp Phước Hòa, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

58 4 10 3/28/2023 2,516,640   

93 Nguyễn Thị Tuyết Mai 17/12/1982 Nữ 8014029250 2836
ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

60 5 0 3/28/2023 3,487,500   

94 Đào Văn Duy 01/01/1991 Nam 8210001406 2837 ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 70 5 10 3/28/2023 2,442,060   
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95 Trần Thị Liểu 10/06/1991 Nữ 9416005255 2838 ấp 3, xã Phú Cường, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 71 5 11 3/28/2023 3,430,200   

96 Lương Thị Kim Huyền 11/12/1991 Nữ 8211015012 2839
ấp Tân Thuận, xã Tân 
Hương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

72 6 0 3/28/2023 2,944,500   

97 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 27/12/1996 Nữ 8215007333 2840
ấp Tân Đông, xã Tân Thuận 
Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

75 6 3 3/28/2023 2,970,000   

98 Nguyễn Cao Hoài An 30/09/1993 Nam 7916074486 2841 khu phố 5, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 77 6 5 3/28/2023 3,080,000   

99 Võ Thị Mỹ Trang 01/10/1996 Nữ 8315011861 2842
ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

79 6 7 3/28/2023 3,382,557   

100 Trương Thị Ngọc Tươi 01/01/1984 Nữ 8216001437 2843
ấp Bình Hiệp, xã Song Bình, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

80 6 8 3/28/2023 2,516,640   

101 Văn Thị Huyền Nhung 26/09/1991 Nữ 8215001712 2844
ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ 
Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

83 6 11 3/28/2023 3,376,500   

102 Huỳnh Công Sơn 02/09/1958 Nam 8016005585 2845
ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh 
Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

85 7 1 3/28/2023 2,580,000   

103 Nguyễn Thị Trúc Thơ 23/04/1987 Nữ 8215018043 2846
ấp Điền Lợi, xã Long Bình 
Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

89 7 5 3/28/2023 3,351,600   

104 Võ Truy Phong 16/08/1977 Nam 8210005245 2847
khu phố Tân Bình, phường 
Tân Long, TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

90 7 6 3/28/2023 2,670,720   

105 Nguyễn Thị Thùy 
Dung 20/06/1995 Nữ 8212017189 2848

ấp Long Thạnh, xã Long An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

105 8 9 3/28/2023 4,091,300   

106 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/03/1987 Nữ 7912411845 2849 ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 111 9 3 3/28/2023 2,563,200   
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107 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1968 Nữ 7912370519 2850
ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

112 9 4 3/28/2023 4,661,340   

108 Nguyễn Thị Thùy 
Trang 26/08/1992 Nữ 8211013513 2851

ấp Lương Phú C, xã Lương 
Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang

115 9 7 3/28/2023 2,641,400   

109 Trần Ngọc Là 10/09/1978 Nam 8013066446 2852 khu phố 10, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 115 9 7 3/28/2023 9,000,000   

110 Nguyễn Thị Diệu Hiền 24/11/1989 Nữ 8212029435 2853
ấp Tân Bình 2B, xã Tân 
Thuận Bình, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang

117 9 9 3/28/2023 4,275,600   

111 Tăng Thị Thùy Dương 13/04/1983 Nữ 8212015344 2854 ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 127 10 7 3/28/2023 4,697,400   

112 Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/01/1990 Nữ 8209005698 2855
khu phố 5, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

137 11 5 3/28/2023 3,804,100   

113 Phạm Thị Thùy Trang 08/03/1993 Nữ 7911107010 2856
ấp Tân Long, xã Tân Hòa 
Đông, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

137 11 5 3/28/2023 5,396,160   

114 Huỳnh Thị Ngọc Lan 01/01/1976 Nữ 8211015904 2857
ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu 
Nghĩa, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

140 11 8 3/28/2023 4,756,200   

115 Lê Nhựt Trường 25/06/1989 Nam 8216022354 2858
ấp Bình Thới A, xã Bình 
Trưng, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

140 11 8 3/28/2023 2,804,256   

116 Phạm Văn Hoài Thanh 10/10/1978 Nam 7410331563 2859
ấp Bình Hưng Hạ, xã Bình 
Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

147 12 0 3/28/2023 3,004,800   

117 Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung 15/06/1991 Nữ 7910286599 2860

khu phố 4, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

149 12 0 3/28/2023 5,571,060   

118 Nguyễn Văn Đưa 05/05/1968 Nam 7910379362 2861 ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 149 12 0 3/28/2023 5,652,210   
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119 Nguyễn Thị Kim Thy 24/12/1982 Nam 5206003466 2862
ấp Tân Thuận B, xã Bình 
Đức, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

152 12 0 3/28/2023 2,750,328   

120 Nguyễn Thị Kiều 
Phượng 06/05/1989 Nữ 8208009325 2863

ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Kim, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

158 12 0 3/28/2023 4,554,000   

121 Trương Văn Hiệp 24/05/1989 Nam 7409318863 2864 ấp Tân An, xã Tân Phú, thị 
xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 158 12 0 3/28/2023 4,660,800   

122 Lâm Trọng Lê 20/11/1973 Nam 5298026830 2865 khu phố 8, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 168 12 0 3/28/2023 2,820,000   

123 Nguyễn Công Kiên 29/12/1963 Nam 5297021465 2866 ấp 2, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 169 12 0 3/28/2023 9,380,000   


